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(Đề thi có 2 phần trắc nghiệm và tự luận)
ĐỀ CHÍNH THỨC 
MÃ ĐỀ 146
SBD
 Họ tên thí sinh :


Cho biết: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Na = 23; Cl = 35,5; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108.

A-TRẮC NGHIỆM(6 điểm)
Câu 1: Số đồng phân amin có công thức C3H9N là


A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 2: Chất nào sau đây là chất lỏng ở nhiệt độ thường?


A. Glyxin.
B. Tristearin.
C. Sacarozơ.
D. Anilin.
Câu 3: Kim loại nào cứng nhất ?


A. Ag.
B. W.
C. Cr.
D. Hg.

Câu 4: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Mg.
B. Zn.
C. Fe.
D. Cu.
Câu 5: Cacbohiđrat thuộc loại poliisaccarit là


A. fructozơ.
B. saccarozơ.
C. xenlulozơ.
D. glucozơ.

Câu 6: Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín, có vị ngọt thanh. Công thức phân tử của glucozơ là


A. C6H12O6.
B. C3H8O3.
C. C12H22O11.
D. (C6H10O5)n.

Câu 7: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?


A. (C17H33COO)2C2H4.
B. (CH3COO)3C3H5.
C. C15H31COOCH3. 
D. (C17H35COO)3C3H5.

Câu 8: Amino axit có phân tư khối nhỏ nhất là


A. alanin.
B. glyxin.
C. lysin.
D. valin.

Câu 9: Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là


A. polistiren. 
B. polipropilen. 
C. polietilen. 
D. polibutađien.

Câu 10: Polime thiên nhiên X là thành phần chính cấu tạo nên màng tế bào thực vật. Ở nhiệt độ thường, X không tan trong nước nhưng tan trong nước svayde. Polime X là 


A. tinh bột. 
B. xenlulozơ. 
C. saccarozơ. 
D. tơ tằm. 

Câu 11: Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là


A. CH3COONa và C2H5ONa.
B. C2H5COONa và CH3OH.


C. CH3COOH và C2H5OH.
D. CH3COONa và C2H5OH.

Câu 12: Hợp chất Val-Phe-Gly-Ala có số liên kết peptit là


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 13: Hoà tan hoàn toàn m gam bột Al vào dung dịch HCl thu được 6,72 lít H2 (đktc). Giá trị m là


A. 4,05. 
B. 8,10. 
C. 5,40. 
D. 2,70.

Câu 14: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?


A. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4.
B. Mg + H2SO4(loãng) → MgSO4 + H2.


C. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2.
D. 2Fe + 6HCl → 2Fe Cl3 + 3H2.
Câu 15: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu phenolphtalein?


A. CH3NH2. 
B. C6H5NH2 (anilin). 
C. NH3. 
D. NaOH.

Câu 16: Dung dịch của chất nào sau đây không phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm?


A. Anbumin. 
B. Gly-Ala. 
C. Glucozơ.
D. Glixerol. 

Câu 17: Trong phân tử amino axit nào sau đây có chứa một nhóm NH2 và hai nhóm COOH?

A. axit glutamic.
B. lysin.
C. alanin.
D. valin.

Câu 18: Etyl fomat là chất có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Công thức của chất trên là


A. CH3COOC2H5.
B. HCOOCH3.
C. CH3COOCH3.
D. HCOOC2H5.

Câu 19: Nhúng thanh Fe vào V lít dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra xong, khối thanh Fe tăng 1,6 gam. Giá trị của V là 


A. 0,2.
B. 0,1.
C. 0,5.
D. 0,4.

Câu 20: Cho m gam glucozơ tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, phản ứng hoàn toàn sinh ra 0,2 mol Ag. Giá trị của m là


A. 27,0.
B. 36,0.
C. 16,2.
D. 18,0.

Câu 21: Cho các phát biểu sau:


(b) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanin, lysin, axit glutamic.


(c) Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 


(d) Nhóm -CONH- giữa hai đơn vị α-ammino axit gọi là liên kết peptit. 


(e) Glucozơ là hợp chất hữu cơ đa chức. 

Số phát biểu đúng là


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

Câu 22: Đun nóng 13,2 gam este đơn chức, mạch hở X với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong thu được C2H5OH và 12,3 gam muối. Số mol của X đã tham gia phản ứng là


A. 0,20.
B. 0,30.
C. 0,15.
D. 0,25.

Câu 23: Cho 10,8 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 19,56 gam muối. Phân tử khối của X là


A. 45.
B. 73.
C. 59.
D. 31.

Câu 24: Cho m gam alanin tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị m là


A. 17,80.
B. 13,35.
C. 22,25.
D. 16,65.

B-TỰ LUẬN(4 điểm)

Câu 1: Hoàn thành sơ đồ các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

Tinh bột 
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glucozơ ancol etylic 
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etyl axetat 
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¾¾®

natri axetat.

Câu 2: Viết công thức cấu tạo (dạng kí hiệu) có thể có của các tripeptit được tạo từ glyxin và alanin.

Câu 3: Cho 4,5 gam hỗn hợp gồm Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 (loãng, dư) thu được 1,176 lít N2O (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 

Câu 4: Este X có tỉ khối hơi đối với O2 bằng 3,125. Đun nóng 13,5 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch NaOH 2M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 15,29 gam chất rắn khan. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên X.
----- HẾT -----

Giám thị coi thi không giải thích gì với thí sinh.
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